
Trình độ Chuyên ngành đào tạo

1 2 3 5 6 10

A BẬC MẦM NON

1 Đinh Thị Định 08/10/1983 Đại học Cử nhân GDMN Giáo viên Mầm non

2 Cao Thị Thuỳ Dung 02/6/1997 Đại học Cử nhân GDMN Giáo viên Mầm non

3 Dương Thị Hạnh 16/8/1989 Đại học Cử nhân GDMN Giáo viên Mầm non

4 Nguyễn Thị Huệ 12/9/1981 Cao đẳng Sư phạm Mầm non Giáo viên Mầm non

5 Hoàng Thị Hương 25/8/1997 Đại học Cử nhân GDMN Giáo viên Mầm non

6 Viên Hoài Linh 26/06/1997 Đại học Cử nhân GDMN Giáo viên Mầm non

7 Văn Thị Mỹ Linh 14/3/1995 Đại học Cử nhân GDMN Giáo viên Mầm non

8 Trần Thị Luật 5/3/1992 Cao đẳng Sư phạm Mầm non Giáo viên Mầm non

9 Hà Thị Lược 01/01/1990 Đại học Cử nhân GDMN Giáo viên Mầm non

10 Nguyễn Thị Minh 17/12/1984 Đại học Cử nhân GDMN Giáo viên Mầm non

11 Nguyễn Thị Thiên Nga 16/12/1997 Đại học Cử nhân GDMN Giáo viên Mầm non

12 Nguyễn Thị Thuý Nga 22/10/1989 Đại học Cử nhân GDMN Giáo viên Mầm non

Trình độ chuyên môn
Họ và tên
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Vị trí trúng tuyểnTT
Ngày, tháng, 

năm sinh
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Trình độ chuyên môn
Họ và tên Vị trí trúng tuyểnTT

Ngày, tháng, 

năm sinh

13 Lê Thị Nghĩa 10/3/1984 Đại học Cử nhân GDMN Giáo viên Mầm non

14 Lê Thị Bích Ngọc 23/10/1991 Đại học Cử nhân GDMN Giáo viên Mầm non

15 Đàm Thị Niên 25/12/1993 Đại học Cử nhân GDMN Giáo viên Mầm non

16 Lê Thị Phi 14/7/1992 Cao đẳng Sư phạm Mầm non Giáo viên Mầm non

17 Nguyễn Thị Phương 28/02/1995 Đại học Cử nhân GDMN Giáo viên Mầm non

18 Nguyễn Mai Phương 22/5/2000 Đại học Cử nhân GDMN Giáo viên Mầm non

19 Văn Thị Quỳnh 24/4/1994 Đại học Cử nhân GDMN Giáo viên Mầm non

20 Ngô Thị Quỳnh 03/6/1995 Đại học Cử nhân GDMN Giáo viên Mầm non

21 Nguyễn Thị Thanh 06/9/1993 Đại học Cử nhân GDMN Giáo viên Mầm non

22 Lê Thị Thảo 15/8/1998 Cao đẳng Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non

23 Vũ Thị Phương Thảo 21/02/1989 Đại học Cử nhân GDMN Giáo viên Mầm non

24 Trương Thị Thảo 03/03/1999 Cao đẳng Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non

25 Hồ Thị Thu 15/3/1993 Đại học Cử nhân GDMN Giáo viên Mầm non

26 Lê Thị Diệu Thu 10/4/1993 Đại học Cử nhân GDMN Giáo viên Mầm non

27 Thừa Thị Thuý 20/5/1987 Đại học Cử nhân GDMN Giáo viên Mầm non



Trình độ Chuyên ngành đào tạo

Trình độ chuyên môn
Họ và tên Vị trí trúng tuyểnTT

Ngày, tháng, 

năm sinh

28 Văn Thị Thuý 10/6/1992 Đại học Cử nhân GDMN Giáo viên Mầm non

29 Nguyễn Thị Thuỷ 08/10/1979 Đại học Cử nhân GDMN Giáo viên Mầm non

30 Trương Thu Trang 20/3/1992 Đại học Cử nhân GDMN Giáo viên Mầm non

31 Nguyễn Thị Tuyết 13/5/1994 Đại học Cử nhân GDMN Giáo viên Mầm non

B BẬC TIỂU HỌC

I

1 Lê Ngân Dung 04/5/2000 Đại học Cử nhân GD Tiểu học Giáo viên Văn hoá tiểu học

2 Ngô Thị Hằng 30/4/1980 Đại học Cử nhân GD Tiểu học Giáo viên Văn hoá tiểu học

3 Lương Thị Hạnh 05/3/1985 Đại học Cử nhân GD Tiểu học Giáo viên Văn hoá tiểu học

4 Nguyễn Thị Hiên 13/12/1967 Đại học Cử nhân GD Tiểu học Giáo viên Văn hoá tiểu học

5 Dương Thị Hiền 15/7/1991 Đại học Cử nhân GD Tiểu học Giáo viên Văn hoá tiểu học

6 Vũ Thị Hiền 25/8/1997 Đại học Cử nhân GD Tiểu học Giáo viên Văn hoá tiểu học

7 Phạm Thị Liên 03/3/1994 Đại học Cử nhân GD Tiểu học Giáo viên Văn hoá tiểu học

8 Hoàng Thị Ngọc Mai 15/9/1990 Đại học Cử nhân GD Tiểu học Giáo viên Văn hoá tiểu học

9 Nguyễn Phương Nga 02/02/2000 Đại học Cử nhân GD Tiểu học Giáo viên Văn hoá tiểu học

GIÁO VIÊN VĂN HOÁ TIỂU HỌC



Trình độ Chuyên ngành đào tạo

Trình độ chuyên môn
Họ và tên Vị trí trúng tuyểnTT

Ngày, tháng, 

năm sinh

10 Lê Thị Nga 01/6/1996 Đại học Cử nhân GD Tiểu học Giáo viên Văn hoá tiểu học

11 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 02/11/1996 Đại học Cử nhân GD Tiểu học Giáo viên Văn hoá tiểu học

12 Lê Thị Nga 10/4/1993 Đại học Cử nhân GD Tiểu học Giáo viên Văn hoá tiểu học

13 Nguyễn Thị Vân Oanh 09/05/1988 Đại học Cử nhân GD Tiểu học Giáo viên Văn hoá tiểu học

14 Viên Thị Phương 05/6/1989 Đại học Cử nhân GD Tiểu học Giáo viên Văn hoá tiểu học

15 Hoàng Ngọc Quý 11/4/2001 Đại học Cử nhân GD Tiểu học Giáo viên Văn hoá tiểu học

16 Trịnh Thị Thanh 13/6/1987 Đại học Cử nhân GD Tiểu học Giáo viên Văn hoá tiểu học

17 Lê Thị Thảnh 04/3/1966 Đại học Cử nhân GD Tiểu học Giáo viên Văn hoá tiểu học

18 Nguyễn Thị Thảo 15/9/1994 Đại học Cử nhân GD Tiểu học Giáo viên Văn hoá tiểu học

19 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 02/9/1983 Đại học Cử nhân GD Tiểu học Giáo viên Văn hoá tiểu học

20 Lê Thị Trang 26/02/1995 Đại học Cử nhân GD Tiểu học Giáo viên Văn hoá tiểu học

21 Ngô Thị Trang 15/10/1994 Đại học Cử nhân GD Tiểu học Giáo viên Văn hoá tiểu học

22 Lê Thị Tuyết 02/12/1967 Đại học Cử nhân GD Tiểu học Giáo viên Văn hoá tiểu học

23 Nguyễn Thị Xiêm 15/02/1967 Đại học Cử nhân GD Tiểu học Giáo viên Văn hoá tiểu học

24 Nguyễn Thị Xuân 16/2/1993 Đại học Cử nhân GD Tiểu học Giáo viên Văn hoá tiểu học



Trình độ Chuyên ngành đào tạo

Trình độ chuyên môn
Họ và tên Vị trí trúng tuyểnTT

Ngày, tháng, 

năm sinh

II

1 Nguyễn Thị Vũ 14/11/1982 Đại học Sư phạm Tin học Giáo viên Tin học tiểu học

2 Lê Thị Yến 20/11/1985 Đại học Sư phạm Tin học Giáo viên Tin học tiểu học

III

1 Cao Văn Hợp 16/7/1987 Đại học Giáo dục thể chất Giáo viên Thể dục tiểu học

2 Nguyễn Trọng Thái 15/5/1991 Đại học Huấn luyện thể thao Giáo viên Thể dục tiểu học

3 Lê Hải Tiến 29/12/1985 Đại học
Sư phạm Thể dục - Giáo dục 

quốc phòng
Giáo viên Thể dục tiểu học

4 Nguyễn Thị Mai Trang 29/3/1989 Đại học Cử nhân giáo dục thể chất Giáo viên Thể dục tiểu học

IV

1 Lữ Trọng Luân 07/3/1989 Đại học Sư phạm Âm nhạc Giáo viên Âm nhạc tiểu học

2 Vũ Thuý Nga 29/9/2001 Đại học Sư phạm Âm nhạc Giáo viên Âm nhạc tiểu học

VI

1 Nguyễn Thị Chinh 29/2/1992 Đại học  Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng anh tiểu học

2 Vũ Thị Hằng 27/08/1995 Đại học  Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng anh tiểu học

3 Hoàng Thị Ngọc Mai 20/10/1987 Đại học  Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng anh tiểu học

GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TIỂU HỌC

GIÁO VIÊN THỂ DỤC TIỂU HỌC

GIÁO VIÊN TIN HỌC TIỂU HỌC

GIÁO VIÊN ÂM NHẠC TIỂU HỌC



Trình độ Chuyên ngành đào tạo

Trình độ chuyên môn
Họ và tên Vị trí trúng tuyểnTT

Ngày, tháng, 

năm sinh

4 Lê Thị Huệ Ngân 21/10/2000 Đại học  Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng anh tiểu học

5 Dư Thị Phượng 18/11/1993 Đại học Cử nhân Tiếng anh Giáo viên Tiếng anh tiểu học

6 Nguyễn Thị Quỳnh 19/06/2000 Đại học Cử nhân Ngôn ngữ Anh Giáo viên Tiếng anh tiểu học

7 Lê Thị Yên 10/10/1979 Đại học Cử nhân Tiếng anh Giáo viên Tiếng anh tiểu học

8 Lê Thị Hà 20/10/1982 Đại học  Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng anh tiểu học

C

I

1 Cao Văn Cường 26/4/1982 Cử nhân Sư phạm Toán Giáo viên  Toán THCS

2 Nguyễn Thị Xuân Hiền 25/5/1997 Cử nhân Sư phạm Toán Giáo viên  Toán THCS

3 Lường Thị Tuyết Ngân 19/01/2001 Cử nhân Sư phạm Toán Giáo viên  Toán THCS

4 Lê Thị Nhung 20/4/1997 Cử nhân Sư phạm Toán Giáo viên  Toán THCS

5 Lê Thị Trang 12/6/1988 Cử nhân Sư phạm Toán Giáo viên  Toán THCS

6 Trần Hải Yến 04/12/1996 Cử nhân Sư phạm Toán Giáo viên  Toán THCS

7 Đỗ Thị Tú 30/5/1991 Cử nhân Sư phạm Toán Giáo viên  Toán THCS

II GIÁO VIÊN NGỮ VĂN

BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ

GIÁO VIÊN TOÁN



Trình độ Chuyên ngành đào tạo

Trình độ chuyên môn
Họ và tên Vị trí trúng tuyểnTT

Ngày, tháng, 

năm sinh

1 Hà Thị Dung 24/3/1985 Cử nhân
Cử nhân Ngữ văn (Thạc sĩ 

ngữ văn)
Giáo viên Ngữ văn THCS

2 Hoàng Thị Hương 27/03/1992 Cử nhân Sư phạm Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn THCS

3 Trần Thị Hường 19/6/1983 Cử nhân Sư phạm Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn THCS

4 Mai Thị Thắm 19/5/1996 Cử nhân Sư phạm Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn THCS

5 Lê Thị Tuyết 05/6/1990 Cử nhân Sư phạm Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn THCS

6 Lê Thị Vân 12/10/1999 Cử nhân Sư phạm Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn THCS

III

1 Nguyễn Thị Thu Huyền 18/4/1997 Cử nhân Sư phạm Vật lí Giáo viên Vật lý THCS

2 Nguyễn Thị Hương 07/6/1988 Cử nhân Sư phạm Vật lí Giáo viên Vật lý THCS

IV

1 Lê Minh Tùng Dương 23/5/2002 Cử nhân Sư phạm Hoá học Giáo viên Hoá học THCS

2 Hoàng Thị Hiếu 09/6/1985 Cử nhân 
Sư phạm Hoá học (Th.sỹ 

Hoá Hữu cơ)
Giáo viên Hoá học THCS

V

1 Nguyễn Thị Ánh 03/4/1985 Cử nhân Sư phạm thể chất Giáo viên Thể dục THCS

GIÁO VIÊN THỂ DỤC

GIÁO VIÊN VẬT LÝ

GIÁO VIÊN HOÁ HỌC



Trình độ Chuyên ngành đào tạo

Trình độ chuyên môn
Họ và tên Vị trí trúng tuyểnTT

Ngày, tháng, 

năm sinh

2 Nguyễn Sỹ Hoàng 16/10/2000 Cử nhân Cử nhân Giáo dục thể chất Giáo viên Thể dục THCS

VI

1 Ngô Thị Hoài Thanh 26/10/1986 Cử nhân Sư phạm Địa lí Giáo viên Địa lí THCS

2 Trần Thị Thuý 10/8/1987 Cử nhân Sư phạm Địa lí Giáo viên Địa lí THCS

VII

1 Bùi Thị Hải 01/10/1982 Cử nhân Cử nhân Lịch sử Giáo viên Lịch sử THCS

VIII

1 Lê Thị Dung 03/2/1987 Cử nhân Sư phạm Tiếng anh Giáo viên Tiếng anh THCS

2 Cao Thị Hằng 05/3/1988 Cử nhân Sư phạm Tiếng anh Giáo viên Tiếng anh THCS

3 Đỗ Thị Huyền 10/8/2001 Cử nhân Sư phạm Tiếng anh Giáo viên Tiếng anh THCS

4 Trần Minh Thy 05/11/2000 Cử nhân Cử nhân ngôn ngữ Anh Giáo viên Tiếng anh THCS

5 Trương Thị Trang 14/12/2000 Cử nhân Sư phạm Tiếng anh Giáo viên Tiếng anh THCS

6 Viên Thị Yến 12/5/1985 Cử nhân Sư phạm Tiếng anh Giáo viên Tiếng anh THCS

GIÁO VIÊN ĐỊA LÍ

DANH SÁCH NÀY CÓ 99 THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

GIÁO VIÊN TIẾNG ANH THCS

GIÁO VIÊN LỊCH SỬ
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